Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU
1. Thông tin về công trình:
· Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng, Trạm biến áp 220kV Cai Lậy 
· Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4
· Năm thực hiện: Năm 2026.
2. Thông tin về gói thầu:
· [bookmark: _Hlk82887530]Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng - Trạm biến áp 220kV Cai Lậy.
· Giá gói thầu: 10.267.777.049 đồng (bao gồm VAT 10%).
· Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4.
· Nội dung và qui mô của gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC bị hư hỏng.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan
1. Phạm vi cung cấp:
Tham chiếu Mẫu 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV.
2. Biểu đồ cung cấp hàng hóa:
Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ (nếu có): 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	
Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và tài liệu kỹ thuật như bảng bên dưới:
	STT
	Mô tả
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan

	1
	Hàng hóa 
	Kho công ty Truyền tải điện 4 tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	2
	Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để thẩm định, phê duyệt (nếu có)
	Tại Công ty Truyền tải điện 4
	

	3
	Bản vẽ và tài liệu sau cùng (nếu có)
	
	



Ghi chú :
Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).
3. Nội dung khác:
Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:
· Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.
· Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.
Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật
	


	 
	Hạng Mục
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I
	Yêu cầu chung
	
	

	1
	OLTC và mạch từ lắp đặt phù hợp cho máy biến áp 220kV-250MVA hiệu EEMC hiện hữu, đảm bảo khôi phục các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành tương đương cho máy biến áp hiện hữu (kèm ảnh chụp namepalte và bản vẽ MBA)
	Yêu cầu
	

	2
	OLTC và mạch từ đảm bảo chế độ vận hành quá tải của máy biến áp hiện hữu:
+ MBA có khả năng vận hành quá tải tới 1,3 lần dòng điện định mức trong thời gian 1 ngày (24 giờ).
+ MBA có khả năng vận hành quá tải tới 1,5 lần dòng điện định mức trong thời gian dưới 30 phút.
	Yêu cầu
	

	3
	OLTC và mạch từ đảm bảo chế độ vận hành quá áp của máy biến áp hiện hữu:
- MBA có khả năng vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc biến áp đang vận hành:
+ Lâu dài 5 % khi phụ tải định mức.
+ Ngắn hạn 10 % (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.
	Yêu cầu
	

	II
	Mạch từ máy biến áp
	
	

	1
	Khối lượng
	01 bộ
	 

	2
	Nhà chế tạo
	Nêu rõ
	 

	3
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	 

	4
	Năm sản xuất
	Từ 2025
	 

	5
	Kiểu mạch từ Core Type
	Yêu cầu
	 

	6
	Kích thước bao (DxRxC)
	~ 4820x740x3520 mm
	 

	7
	Đường kính mạch từ
	~ 805±5 mm
	

	8
	Khoảng cách tâm C-C
	~ 2020 mm
	

	9
	Chiều cao cửa sổ Hcs
	~1960 mm
	

	10
	Tổng số cấp tôn
	17
	

	11
	Bề rộng các cấp tôn (mm)
	780; 760; 740; 720; 700; 680; 660; 640; 600; 560; 520; 480; 440; 400; 370; 340; 300
	 

	12
	Tổn hao không tải 
	 58 kW
	 

	13
	Tổng trọng lượng mạch từ 
	≥ 59000kg
	 

	14
	Lõi từ của MBA được chế tạo bằng các lá thép kỹ thuật điện loại cán nguội dẫn từ định hướng
	Yêu cầu
	

	15
	Mạch từ của MBA có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ theo IEEE. C57.152.
	Yêu cầu
	 

	16
	Gông từ của MBA phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ theo IEEE. C57.152
	Yêu cầu
	

	17
	Vật liệu Cellulo sử dụng để chế tạo MBA đáp ứng các tiêu chuẩn sau (hoặc tương đương): Hàm lượng ẩm: theo IEC 60554 (ISO 287); Độ bền dẻo: theo IEC 60554-2 (ISO 1924); Độ bền nén (ép): theo IEC 60763-2; Độ Polyme: theo IEC 60450; Độ bền điện môi trong dầu: theo IEC 60243-1; tgδ và hằng số điện môi ε trong dầu: theo IEC 60250.
	Yêu cầu
	

	18
	Mạch từ được thiêt kế để nối đất tới vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất qua một con nối có thể tháo mở trong hộp tiếp điểm, đặt tại vị trí vỏ thùng MBA qua một sứ cách điện và thanh đồng lắp trên thân MBA, thuận tiện cho việc thí nghiệm đo cách điện mạch từ
	Yêu cầu
	

	19
	Gông từ được thiết kế để nối đất tới vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất qua một con nối có thể tháo mở trong hộp tiếp điểm, đặt tại vị trí vỏ thùng MBA qua một sứ cách điện và thanh đồng lắp trên thân MBA, thuận tiện cho việc thí nghiệm đo cách điện gông từ
	Yêu cầu
	 

	20
	Thông số lá thép
	
	

	20.1
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	 

	20.2
	Nhà sản xuất, nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	20.3
	Năm sản xuất
	Từ 2025
	

	20.4
	Lá thép có độ dày ≤ 0,29 mm
	Yêu cầu
	 

	20.5
	Độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50 Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo IEC 60404-1
	Yêu cầu
	 

	20.6
	Các lá thép được sơn phủ bằng sơn cách điện chất lượng cao
	Yêu cầu
	 

	21
	Vật liệu Cellulo sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn sau (hoặc tương đương): Hàm lượng ẩm: theo IEC 60554 (ISO 287); Độ bền dẻo: theo IEC 60554-2 (ISO 1924); Độ bền nén (ép): theo IEC 60763-2; Độ Polyme: theo IEC 60450; Độ bền điện môi trong dầu: theo IEC 60243-1; tgδ và hằng số điện môi ε trong dầu: theo IEC 60250.
	Yêu cầu
	 

	22
	Tuổi thọ 
	≥ 30 năm
	 

	23
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ
	Tiếng Việt/Tiếng Anh
	

	24
	Phù hợp kích thước máy biến áp hiện hữu hiệu EEMC
	Yêu cầu
	

	III
	Bộ đổi nấc máy biến áp
	
	

	1
	Khối lượng
	01 bộ (03 pha chuyển nấc phân áp cho 03 pha chung bộ truyền động, không bao gồm rơle dòng dầu và tủ truyền động)
	

	2
	Nhà chế tạo
	Nêu rõ
	

	3
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ 2025
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm IEC 60214-1 và IEC 60214-2.
	Yêu cầu
	

	6
	OLTC là loại tiếp điểm chân không
	Yêu cầu
	

	7
	OLTC có các thông số kỹ thuật phù hợp với thông số của MBA và có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch và dòng điện vận hành lớn nhất cho phép đi qua cuộn dây MBA
	Yêu cầu
	

	8
	OLTC có thể hiện rõ các đặc tính kỹ thuật: Dòng điện định mức, dòng điện cực đại, điện áp bước định mức, điện áp bước cực đại, tần số định mức, mức cách điện định mức
	Yêu cầu
	

	9
	OLTC chịu được quá tải theo Điều 6 và chịu được tác động dòng ngắn mạch theo Điều 8 trong Quy định này
	Yêu cầu
	

	10
	OLTC sử dụng loại Class II
	Yêu cầu
	

	11
	Lắp đặt bên trong thùng MBA và ngâm trong dầu MBA (in- tank tap changer);
	Yêu cầu
	

	12
	Kiểu điện trở trong thùng (In tank resistor type on load tap changers)
	Yêu cầu
	

	13
	Khối chuyển mạch (diverter switch) và khối lựa chọn nấc (tap selectors) riêng biệt nhau
	Yêu cầu
	

	14
	OLTC lắp đặt, vận hành phù hợp với rơle dòng dầu hiện hữu hiệu MR kiểu RS2001
	Yêu cầu
	

	14
	OLTC lắp đặt, vận hành phù hợp với tủ truyền động hiện hữu hiệu MR kiểu ED100S
	Yêu cầu
	

	15
	Nhà sản xuất OLTC phải công bố tham số đóng cắt giới hạn khi điều chỉnh. OLTC được lắp đặt theo Hình 4 Tiêu chuẩn IEC 60214
	Yêu cầu
	

	16
	OLTC sử dụng đấu nối kiểu CFVV, thay đổi điện áp từ thông không đổi, điện áp trong cuộn chuyển nấc tỷ lệ thuận với hệ số điều chỉnh
	Yêu cầu
	

	17
	OLTC có chỉ thị nấc phân áp tại mặt kính quan sát OLTC trên nắp
	Yêu cầu
	

	18
	Bảng thông số của OLTC có ghi đầy đủ thông số theo Mục 9 IEC 60214-1
	Yêu cầu
	

	19
	OLTC được thử nghiệm Type Test theo Mục 5.2 IEC 60214-1; Rountine Test theo Mục 5.3 IEC 60214-1
	Yêu cầu
	

	20
	Giới hạn tăng nhiệt độ tiếp điểm OLTC: 20 oC, khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục
	Yêu cầu
	

	21
	Số lần thao tác của OLTC trong chu kỳ để đại tu tiếp điểm OLTC không nhỏ hơn 50.000 lần thao tác
	Yêu cầu
	

	22
	Số lần thao tác OLTC trong chu kỳ để đại tu bộ cơ khí của OLTC không nhỏ hơn 500.000 lần thao tác
	Yêu cầu
	

	23
	Các điện trở quá độ của OLTC chịu được 1,5 lần dòng điện định mức ở chế độ vận hành liên tục
	Yêu cầu
	

	24
	Nhà chế tạo OLTC cung cấp đồ thị dung lượng bước định mức [P STN=Iu x Ui] của khối chuyển mạch (diverter switch), dung lượng bước định mức của bộ OLTC lựa chọn cho MBA phải có giá trị không lớn hơn dung lượng bước giới hạn [P STNM=I um x U im] của bộ OLTC
	Yêu cầu
	

	25
	- Nhà chế tạo OLTC cung cấp đồ thị dung lượng bước định mức [P STN=Iu x Ui] của khối chuyển mạch (diverter switch), dung lượng bước định mức của bộ OLTC lựa chọn cho MBA phải có giá trị không lớn hơn dung lượng bước giới hạn [P STNM=I um x U im] của bộ OLTC
Trong đó:
Iu: Dòng điện định mức; 
Ium: Dòng điện cực đại cho phép; 
Ui: Điện áp bước định mức;
Uim: Điện áp bước cực đại cho phép.
	Yêu cầu
	

	26
	Số nấc
	17
	

	27
	Dải điều chỉnh
	±8x1,25% 
	

	28
	Dòng điện cực đại cho phép Ium
	≥ 1000 A
	

	29
	Dòng điện định mức Iu
	≥ 713 A
	

	30
	Điện áp vận hành lớn nhất Um
	≥ 170 kV
	

	31
	Điện áp bước định mức Ui
	1624 V
	

	32
	Điện áp bước cực đại cho phép Uim
	 3300 V
	

	33
	Điện áp chịu đựng xung sét 
	 750 kVp 
	

	34
	Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút.
	 325 kV 
	

	35
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch trong 3s
	Nêu rõ
	

	36
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh
	Nêu rõ
	

	37
	Tần số 
	50Hz
	

	38
	Thay thế phù hợp bộ OLTC hiện hữu hiệu MR kiểu 3xVRCI 1001-170/C-10193W
	Yêu cầu
	

	39
	Các yêu cầu khác đáp ứng theo IEC 60214-1 và IEC 60214-2.
	Yêu cầu
	

	40
	Tài liệu kỹ thuật thiết bị
	Tiếng việt/Tiếng Anh
	






























Phụ lục: Thông số máy biến áp hiện hữu
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